
STT Mã sinh Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 15130001 DH15DTB Đặng Thị Thúy An 2
2 15126008 DH15SHA Lưu Ngân Bình 10
3 15125018 DH15DD Trần Thị Bông 10
4 13131014 DH13TK Đặng Trường Chinh
5 15149012 DH15QM Ngô Thị Kiều Chinh 1
6 15121008 DH15PT Lê Hoài Cương 4
7 15131017 DH15CH Huỳnh Ngọc Diệp 5
8 13131020 DH13TK Nguyễn Ngọc Diệu
9 15113021 DH15NHA Đặng Lệ Dung 7

10 15126020 DH15SHB Nguyễn Thị Thùy Dung 8
11 15132018 DH15SP Trương Thị Mỹ Dung 4
12 15145012 DH15BV Nguyễn Minh Dũng 6
13 15114034 DH15LN Nguyễn Lê Duy 5
14 15145016 DH15BV Trần Bảo Duy 5
15 15114035 DH15QR Trần Ngọc Duy 5
16 15163014 DH15ES Ông Dương Thanh Hà 5
17 15114046 DH15LN Lê Thị Hạnh 5
18 15126032 DH15SHB Đào Thị Thúy Hằng 4
19 15120040 DH15KT Nguyễn Thị Hằng 2
20 15132028 DH15SP Nguyễn Thị Ngọc Hân 2
21 15121019 DH15PT Nguyễn Văn Phương Hiếu 2
22 15126190 DH15SHB Brụi Long Hiu 2
23 15126039 DH15SHB Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
24 15114053 DH15LN Trần Ngọc Hòa 5
25 13333167 CD13CQ Cao Thanh Hoàng
26 15114056 DH15QR Nguyễn Công Hoàng 5
27 13153108 DH13CD Bàn Thế Hồng 5
28 15149051 DH15QM Ông Dương Thanh Hồng 5
29 15114065 DH15NK Đặng Thị Hường 2
30 13126422 DH13SHA K'' Nựp 5
31 15124399 DH15QLA H Đao Kbuôr 1
32 15126051 DH15SHB Dương Khánh 7
33 13137079 DH13NL Phan Đặng Tuấn Khôi 5
34 15121031 DH15PT Đổ Gia Lạc 2
35 15130083 DH15DTB Nguyễn Thị Mỹ Lài 2
36 15125097 DH15DD Hồ Thị Lê 10
37 13120261 DH13KT Nguyễn Thị Nhật Lệ
38 15126076 DH15SHB Nguyễn Thị Mai 9
39 15113066 DH15NHB Trần Thị Hồng Minh 2
40 15162027 DH15GI Đoàn Hồng Nam 2
41 13125300 DH13VT Võ Hoài Nam 2
42 15126197 DH15SHB Tounêh Naria 3
43 15126085 DH15SHB Nguyễn Thị Hồng Nga 2
44 15125131 DH15DD Đỗ Thị Kim Ngân 5
45 15126090 DH15SHB Võ Phạm Kha Bích Ngân 1
46 15149087 DH15QM Huỳnh Hữu Nghĩa 5
47 15149089 DH15QM Điều Bảo Ngọc 2
48 15114109 DH15NK Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 5
49 15114112 DH15QR Nguyễn Thị Nhản 5



50 15126198 DH15SHA Kim Trọng Nhân 1
51 15120109 DH15KT Lê Đoàn Bảo Nhi 5
52 15126098 DH15SHB Nguyễn Thị Tuyết Nhi 10
53 15126102 DH15SHB Nguyễn Thị Huỳnh Như 4
54 15117046 DH15CT Trương Thị Mỹ Nương 9
55 15126110 DH15SHB Lục Thị Oanh 8
56 13139128 DH13HH Nguyễn Ngọc Phú 1
57 13114460 DH13NK Phạm Thiên Phú 3
58 15114121 DH15QR Nguyễn Văn Phúc 2
59 13116566 DH13NT Lê Thị Phương 5
60 13126418 DH13SHA Lê Vương Anh Quốc 5
61 13155026 DH13KN Đặng Thị Ngọc Quý 5
62 15125181 DH15DD Đồng Thị Huyền Quyên 10
63 15126119 DH15SHB Đỗ Thị Quỳnh 7
64 15126121 DH15SHB Phạm Thị My Sa 6
65 15124258 DH15QLB Trần Sơn Khương Tánh 2
66 15132095 DH15SP Thái Thị Linh Tâm 8
67 15145067 DH15BV Đặng Ngọc Thái 7
68 15130169 DH15DTA Ngô Hồng Thái 9
69 15145068 DH15BV Trần Quốc Thái 8
70 15125211 DH15DD Lê Thị Thu Thảo 4
71 15117063 DH15CT Trần Nguyễn Thanh Thảo 10
72 15124274 DH15QLB Phan Thị Ngọc Thi 8
73 15145098 DH15BV Nay H'' Thu 10
74 15149144 DH15QM Trần Thị Thanh Thủy 10
75 13120101 DH13KT Từ Thanh Thúy
76 13155035 DH13KN Nguyễn Trung Tín
77 15114173 DH15LN Võ Thanh Toàn 1
78 15126155 DH15SHB Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 7
79 15122227 DH15TC Nguyễn Lê Thị Ngọc Trâm 1
80 15121067 DH15PT Nguyễn Lê Huyền Trân 2
81 13124439 DH13QD Trần Tô Quang Trí 5
82 15126166 DH15SHB Hà Minh Triết 7
83 15116183 DH15NT Nguyễn Minh Triết 5
84 15126211 DH15SHB Danh Thi Hồng Tươi 5
85 15121060 DH15PT Bùi Thị Kim Uyên 4
86 15130230 DH15DTB Trần Mai Nhật Uyên 2
87 15114201 DH15NK Phạm Duy Văn 5
88 15122267 DH15QT Phạm Thị Hồng Vân 2
89 15130232 DH15DTB Nguyễn Thị Thảo Vi 2
90 13138255 DH13TD Phùng Anh Vĩ
91 13114188 DH13KL Phạm Quốc Vương 4
92 15126176 DH15SHB Võ Nguyễn Khánh Vy 9
93 15126177 DH15SHB Võ Thị Thùy Vy 10
94 13115143 DH13CB Nguyễn Thế Vỹ 5
95 15126179 DH15SHB Nguyễn Thị Như Ý 6


